
STT Mã hồ sơ Trường tiểu học Lớp Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh
1 0005-VPSE Nghĩa Đô 5A8 ĐẶNG VĨNH HƯNG 28/05/2012 0132140655
2 0007-DSJT An Hưng 5A1 LÊ THANH HẢI 07/09/2012 0131747817
3 0009-ICEB Nghĩa Đô 5A8 ĐẶNG VĨNH HƯNG 28/05/2012 0132140655
4 0010-SXFU Đoàn thị Điểm 5A7 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 21/09/2012 0132408282
5 0012-KWPH Ngôi Sao Hà Nội 5A0 NGUYỄN XUÂN THẮNG 31/07/2012 0142904492
6 0016-SOUS Tiểu học Vạn Bảo 5A3 VŨ GIA BÌNH 12/10/2012 0150426276
7 0021-TILK Trung Yên 5D NGUYỄN DUY THẮNG 12/10/2012 0131184406
8 0022-BLUO Phương Mai 5D PHẠM TRẦN HÀ MY 16/11/2012 0133800791
9 0025-GZLJ Hoàng Liệt 5A6 ĐẶNG GIA BẢO 27/10/2012 0130486106

10 0026-SJCR Kim Đồng 5A6 ĐẶNG BẢO KHANG 12/01/2013 0131447169
11 0028-SEYD Archimedes Academy 5A2 TRẦN BẢO NGỌC 18/06/2012 3434668074
12 0030-DNSW Chu Văn An 5A8 LÊ THANH GIANG 10/04/2012 0133123084
13 0033-PXOP Ngôi Sao Hà Nội 5A0 PHẠM THÙY DƯƠNG 07/01/2012 0142904473
14 0034-NJHF Kim Đồng 5A6 TRỊNH GIA HÂN 28/09/2012 0148461061
15 0036-YETC Quan Hoa 5B NGUYỄN QUỲNH CHI 27/05/2012 0133397418
16 0037-EJNA Phương Mai 5D PHẠM HẢI PHONG 16/11/2012 0133800799
17 0039-QVGP Xuân La 5A6 NGÔ ĐỨC QUANG 11/02/2012 0133051940
18 0063-FGCR Phương Mai 5D PHẠM TRẦN HÀ MY 16/11/2012 0133800791
19 0067-WGAK Archimdes Trương Công Giai 5a7 TRẦN VIỆT PHONG 26/02/2012 0148790299
20 0070-XZUZ Khương Mai 5E HOÀNG NGỌC ÁNH VÂN 21/12/2012 0131376660
21 0071-QASX Mỹ Đình 1 5 LÊ TRẦN TRÍ KHANG 10/09/2012 0133601993
22 0074-MNWB Đại Yên 5A0 NGUYỄN HỮU TÙNG LÂM 14/05/2012 0130918710
23 0075-OBXX Chu Văn An 5 LÊ KIỀU THANH HÀ 10/01/2012 0128793963
24 0078-TXNJ PHƯƠNG MAI 5D PHẠM TRẦN HÀ MY 16/11/2012 0133800791
25 0089-VGHV Nam Trung Yên 5A3 TRẦN MINH ĐỨC 17/09/2012 3433377415
26 0090-ZNVN Lý Thái Tổ 5Q3 VŨ KHÔI NGUYÊN 28/02/2012 0150686070
27 0091-VPCD Lômônôxốp Mỹ Đình 5P CAO TRẦN NGỌC MAI 04/04/2012 1312031198
28 0093-LLTL Archimedes Academy 5C2 NGUYỄN MINH TRÍ 09/07/2012 0132515510
29 0096-XHWU Nguyễn Siêu 5CI8 TRƯƠNG BẢO NGỌC 16/05/2012 0131857497
30 0098-ZJPO Archimedes Academy 5C2 NGUYỄN MINH TRÍ 09/07/2012 0132515510
31 0099-FEAJ Phan Đình Giót 5a1 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 30/03/2012 0131394109
32 0102-CCRW Archimedes Academy 5 TRẦN NHẬT MINH 15/11/2012 0132570035
33 0111-PYOE HOÀNG DIỆU 5A7 ĐẶNG TRUNG HIỂN 19/05/2012 0131656794
34 0114-BTUI Lê Văn Tám 5A6 HOÀNG MINH DƯƠNG 11/03/2012 0131812718
35 0115-XZNR Nam Trung Yên 5A7 VŨ HẢI LAM 29/11/2012 0133800782
36 0116-CQWP Nguyễn Tri Phương 5C NGUYỄN NHẬT PHONG 30/04/2012 0131656822
37 0117-OAEA Thanh Liệt 5E PHAN HÀ LINH 15/02/2012 0134056431
38 0121-WXHJ TH và THCS Hà Nội Thăng Long 5C2 TRẦN MINH QUÂN 17/04/2012 0150534505
39 0122-NYVU Tiểu học Đặng Trần Côn 5A0 TÔ VŨ AN HẢI 28/01/2012 0130399211
40 0129-YRJH Nguyễn Tri Phương 5C NGUYỄN NHẬT PHONG 30/04/2012 0131656822
41 0131-SGJG Trung Yên 5C TRẦN BẢO MINH 01/04/2012 0132462434
42 0135-QCQA Thanh Liệt 5E PHAN HÀ LINH 15/02/2012 0134056431
43 0139-HZMZ Kim Liên 5K NGUYỄN CHÍ HẢI 13/05/2012 0142069350
44 0147-PTCJ Thanh Liệt 5E PHAN HÀ LINH 15/02/2012 0134056431
45 0148-FFZL Trường Tiểu học Cát Linh 5B NGUYỄN NGỌC CHÂU ANH 27/11/2012 0140248927
46 0151-GPNA Quang Trung 5A ĐINH NGÂN GIANG 27/04/2012 0134395801
47 0155-JGLT Hoàng Liệt 5A6 NGUYỄN TRẦN GIA BÌNH 24/01/2012 0130486108
48 0159-UDAR Ngôi sao Hà Nội 5A0 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 03/11/2012 0142904474
49 0160-RDTW NGỌC KHÁNH 5A1 TRẦN NGUYỄN MINH HƯNG 25/09/2012 0132157364
50 0166-YBWK Nam Thành Công 5E PHẠM HUY BÁCH 05/03/2012 0134166725
51 0168-WGOZ Phan Đình Giót 5A1 TRẦN KIM THƯ 17/09/2012 0149246648
52 0172-MTNE LÊ VĂN TÁM 5A6 ĐẶNG MINH HIẾU 20/10/2012 0131812675
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53 0173-EWVM Xuân La 5A9 TẠ KIỀU KHANH 16/07/2012 0133052085
54 0175-BXRB Trung Văn 5I ĐINH THỊ HÀ PHƯƠNG 06/08/2012 0133105035
55 0179-MJJI Thị trấn Trạm Trôi 5E LÊ QUÝ VIỆT ANH 14/12/2012 0001108245
56 0181-GXTA Trung Văn 5I ĐINH THỊ HÀ PHƯƠNG 06/08/2012 0133105035
57 0183-DAAM Tiểu học Archimedes Academy 5A6 LÊ THÙY LINH 09/12/2012 0132400576
58 0193-SJBL Nguyễn Siêu 5CI2 VƯƠNG GIA BẢO 11/02/2012 0131726178
59 0194-BKPP Everest 5E9 LÃ MINH HOÀNG 20/08/2012 0146833043
60 0197-ALRR Đông Thái 5a3 PHẠM HOÀNG HẢI 08/11/2012 0139504562
61 0200-PLDK Nghĩa Đô 5A2 PHẠM HẢI BÌNH 23/03/2012 0132545617
62 0206-LNDE Đoàn Thị Đoàn Thị Điểm 5A11 NGUYỄN QUÝ TUẤN ANH 14/11/2012 0132408389
63 0211-HJSV Yên Hoà 5D ĐỖ MINH HUYỀN 08/08/2012 6312001583
64 0213-GDGF Tiểu học Nghĩa Đô 5A6 NGUYỄN LINH NGA 18/11/2012 0132244096
65 0218-HGFH KHƯƠNG MAI 5K ĐẶNG MINH QUÂN 01/12/2012 0131203330
66 0219-QQOA Dịch Vọng A 5H NGUYỄN THẾ HẢI AN 24/06/2012 0133220208
67 0221-OXOZ Lê Quý Đôn 5A15 NGUYỄN QUANG NHẬT 24/08/2012 0131770456
68 0224-PTOY Thực Nghiệm 5H NGUYỄN ĐẮC NGUYÊN 08/07/2012 0153033439
69 0225-NJYK An Hưng 5A2 TRẦN HOÀNG QUỲNH HOA 18/01/2012 0150164931
70 0228-DKNV Mỹ Đình 1 5A3 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NAM 02/06/2012 0142152412
71 0234-BZIZ Trung Yên 5C TRƯƠNG NGUYỄN MINH TRUNG 02/08/2012 0132462459
72 0236-CPPD Dịch Vọng A 5B TRẦN ĐỖ TUỆ NHÂN 16/05/2012 0142089623
73 0241-JIDJ Trung Yên 5E VŨ ĐỨC HẢI 28/08/2012 0128677250
74 0244-OUKQ Nguyễn Siêu 5CI10 NGUYỄN VŨ QUỲNH CHI 07/11/2012 0132459324
75 0248-XHAR Đông Ngạc B 5E VŨ BẢO LINH 17/11/2012 0130312731
76 0249-LQVQ Nghĩa Đô 5A4 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 23/04/2012 0132685744
77 0252-TEUR Ngôi Sao Hà Nội 5A0 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 03/11/2012 0142904474
78 0253-MFZO Láng Thượng 5A3 BÙI LÊ GIA BẢO 18/09/2012 0133882181
79 0257-PYKX Cát Linh 5i NGUYỄN NGỌC MAI 04/01/2012 0134042632
80 0264-VWMH Đặng Trần Côn 5A3 NGUYỄN VIẾT HẢI TRƯỜNG 31/01/2012 0131790324
81 0266-CDZM Đoàn  Kết 5A7 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 04/09/2012 0132045681
82 0267-YZMC Tam khương 5A2 LƯƠNG TRUNG ĐỨC 14/01/2012 0133428653
83 0272-BSGL Phan Đình Giót 5A5 ĐẶNG NGÂN HÀ 27/03/2012 0131394334
84 0273-NGEN Phan Đình Giót 5A5 ĐẶNG NGÂN HÀ 27/03/2012 0131394334
85 0276-WOGD Nguyễn Siêu 5CI7 NGUYỄN HOÀNG MINH ANH 28/10/2012 0131727020
86 0284-ARIH Phù Lỗ A 5A1 KIỀU LÊ BẢO NGỌC 24/07/2012 0133788620
87 0288-HNYF Nam Thành Công 5P NGUYỄN NAM KHÔI 06/03/2012 0134167111
88 0289-NWML Phương Mai 5A NGUYỄN PHÚC HUY 14/10/2012 0133798669
89 0290-RJYE Nghĩa Tân 5N TRẦN LÊ BẢO NGÂN 23/03/2012 0132930709
90 0292-RVMD TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
91 0298-AUMD Trường Tiểu Học Gia Thượng 5a5 NGUYỄN MINH QUÂN 03/08/2012 3034558260
92 0300-LPIM TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
93 0301-GVKY Tiểu học Trung Yên 5E TRẦN THỤC CHÂU 24/08/2012 0132813110
94 0303-DDTO TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
95 0304-GVEB Dịch Vọng A 5E LÊ YẾN NHI 22/06/2012 0133220103
96 0306-EICZ Ngọc Khánh 5A4 NGUYỄN LÂM ANH 25/08/2012 0132157662
97 0307-BLOR Tiểu học Nguyễn Du 5A ĐỖ PHÚC NGUYÊN 14/10/2012 0133084426
98 0311-OQDT An Hòa 5C NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH 28/08/2012 0131588641
99 0312-JVIU Trung Tự 5G TẠ QUANG VŨ 20/07/2012 0132796074

100 0316-VKQI Trung Hòa 5A LÊ NHẬT HUY 11/02/2012 0132827049
101 0318-MUKW TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
102 0319-JWZV Trung Hòa 5A LÊ NHẬT HUY 11/02/2012 0132827049
103 0321-RRWI TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
104 0322-CEAP TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
105 0323-CVAC TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
106 0324-APJY TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
107 0325-OVTE TH HOÀNG MAI 5A1 LÊ MINH NHẬT 01/03/2012 0001715567
108 0332-DAJE Tây Mỗ 5A2 TRẦN HÀ AN 12/03/2012 0131978660
109 0338-MBTD I sắc Niu tơn 5G0 VÕ PHÚC NGUYÊN 03/10/2013 0123456789



110 0340-TZXB Xuân La 5A9 TẠ KIỀU KHANH 16/07/2012 0133052085
111 0343-LUXP Thanh Xuân Trung 5A1 NGUYỄN GIA HƯNG 26/05/2012 0141519189
112 0348-CMZH Trường Liên cấp THCS, Tiểu Học Ngôi sao H5A8 TRẦN HOÀNG NAM 16/09/2012 0142905060
113 0350-AQZN Ngọc Khánh 5A7 CHU TRƯỜNG NGHĨA 14/09/2012 0132157872
114 0355-YMJZ Lê Văn Tám 5A1 LÊ QUANG VINH 21/01/2012 0131812387
115 0357-EUNQ Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam 5A2 NGUYỄN MINH HÀ CHI 14/06/2012 0131783018
116 0358-OMDH Lê Văn Tám 5A1 LÊ QUANG VINH 21/01/2012 0131812387
117 0359-RZEQ Phổ Thông Quốc Tế Việt Nam 5A2 NGUYỄN MINH HÀ CHI 14/06/2012 0131783018
118 0364-NRTR Trung Yên 5E NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 23/09/2012 0131446981
119 0370-CQPH Nam Trung Yên 5A3 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 07/11/2012 0130264022
120 0371-DTRO Nguyễn Trãi 5C NGÔ VŨ KHÁNH PHONG 14/07/2012 0131911072
121 0373-ZWVZ Nguyễn Siêu 5CI3 VŨ ĐỨC MINH 18/02/2012 0150617891
122 0374-DSNM Thực Nghiệm KHGD 5B LÊ QUANG MINH 13/06/2012 0153033032
123 0375-BMSA Archimedes Academy 5C1 NGUYỄN TIẾN KHOA 01/11/2012 0132400541
124 0380-OFUA Dịch Vọng B 5a5 TRẦN PHƯƠNG NHI 29/09/2012 0132044367
125 0382-DXYL Trường Tiểu học Hoàng Diệu 5A5 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 10/01/2012 0131075183
126 0384-VMTN Trường Tiểu học Hoàng Diệu 5A5 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 10/01/2012 0131075183
127 0386-ETBV Lý Thái Tổ 5Q3 CHUNG BÙI TUỆ AN 18/06/2012 0133297772
128 0388-GJQE Dịch Vọng B 5A5 ĐỖ CAO BẢO HÂN 10/04/2012 0131675462
129 0393-MRYF Nghĩa Tân 5M TRẦN GIA BÁCH 04/05/2012 0132929996
130 0395-ICJH Tiểu học Kim Liên 5 i NGUYỄN QUÝ CƯỜNG 07/07/2012 0142069249
131 0399-WNAZ Ban Mai 5T NGUYỄN PHƯƠNG LINH 25/06/2012 0130240379
132 0400-LLDO Nam Thành Công 5Q VŨ DƯƠNG MINH 16/02/2012 0134167207
133 0401-ITTE Archimedes Đông Anh 5C2 BÙI TUẤN VŨ 02/02/2012 0132796073
134 0402-HHZU Tiểu học Trung Văn 5I PHAN MINH KHANG 27/11/2012 0133103059
135 0416-AHTY Nghĩa Tân 5k LÊ HÀ PHƯƠNG 26/06/2012 0132930459
136 0417-YRVN Vĩnh Tuy 5A8 LƯƠNG MINH KHANG 16/04/2012 0130485411
137 0418-RJJK Mễ Trì 5B NGUYỄN NHẬT NAM 17/10/2012 0147172205
138 0422-DESK Đặng Trần Côn 5A0 NGUYỄN HUY VŨ 03/04/2012 0131790268
139 0425-GYGD Marie Curie Hà Nội 5I HÀ VŨ ANH THƯ 15/11/2012 0132570123
140 0428-ARSN Tiểu học Ban Mai 5T NGUYỄN HOÀNG NAM 10/02/2012 0142732871
141 0438-TIDP Lý Thái Tổ 5A7 NGÔ TUẤN MINH 06/06/2012 0132103577
142 0442-XHYR Trường liên cấp THCS, tiểu học Ngôi Sao H5A2 NGUYỄN HOÀNG LIÊM 25/04/2012 0142904543
143 0444-ANXV Mỹ Đình 1 5A7 NGUYỄN QUỲNH ANH 07/11/2012 0141665641
144 0445-IUYI Mỹ Đình 1 5A7 NGUYỄN QUỲNH ANH 07/11/2012 0141665641
145 0449-DZRZ Khương Thượng 5A NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 01/02/2012 0131972043
146 0450-DGWI Nguyễn Quý Đúc 5A NGUYỄN HOANG MINH 02/11/2012 3150259588
147 0452-VIUE Tiểu học B Thị trấn Văn Điển 5H MAI TÙNG ANH 30/11/2012 0133912458
148 0454-SPDS Ngôi Sao Hà Nội 5A0 HỒ ĐẠI HẢI 31/05/2012 0150969407
149 0460-QOFM Nghĩa Đô 5A6 CAO BẢO THANH 25/10/2012 0131745676
150 0462-ESJQ Tây Sơn 5a5 ĐẶNG LÊ NHẬT MY 08/06/2012 0132040251
151 0467-VNSV Tiểu học Tô Vĩnh Diện 5A NGUYỄN NHƯ HẢI ĐĂNG 26/12/2012 0138916951
152 0470-EBMJ Jean Piaget 5A2 ĐOÀN TUỆ LÂM 28/09/2012 0136558309
153 0472-YWZY Everest 5E8 NGUYỄN VIỆT LONG 08/06/2012 0130283404
154 0475-ZNVT Phan Chu Trinh 5D NGUYỄN TRỌNG BÁCH 06/11/2023 4029507192
155 0477-YDWS Phan Chu Trinh 5D NGUYỄN TRỌNG BÁCH 06/11/2012 4029507192
156 0480-HNFH TIỂU HỌC KIM LIÊN 5E PHẠM NGỌC MINH 05/04/2012 0130486136
157 0490-LCBU Trường Tiểu Học Trưng Vương 5B TRẦN GIA MINH 24/05/2012 0133902864
158 0491-VOLQ Trung Hoà 5A ĐẶNG HOÀ AN 27/09/2012 3633199204
159 0492-WQLQ Tô Hoàng 5E TRẦN ANH DUY 26/12/2012 0133413163
160 0500-MKEU Hoàng Diệu 5A3 ĐÀM TRUNG HẢI 10/05/2012 0133413226
161 0501-YOCC Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long 5 VŨ LINH CHÂU GIANG 10/11/2012 0128110310
162 0503-FVBY TH Kim Giang 5A6 TRƯƠNG DIỆP CHI 08/10/2012 0130264389
163 0508-PVRT Lê Ngọc Hân 5A1 VŨ HẢI NGỌC 29/10/2012 0132433526
164 0511-RQKQ Trần Quốc Toản 5A6 TRẦN TRUNG ĐỨC 09/08/2012 0139231747
165 0513-BWGI Archimedes Academy 5C1 VŨ MINH KHANG 03/11/2012 0150503535
166 0519-EBFU Nghĩa Đô 5A8 TRẦN HỮU ANH 18/04/2012 0132140637



167 0520-ZHWY Tiểu Học Đoàn Thị Điểm 5A13 ĐÀO TRÂM ANH 05/01/2012 0132408445
168 0524-PSFD Ngôi sao Hà nội 5A0 NGUYỄN LÊ KHÁNH AN 26/03/2012 0142904461
169 0525-FCEE Phan Đình Giót 5A7 NGUYỄN DUY HOÀNG 05/06/2023 0131394483
170 0529-ZNFI Đoàn Kết 5A7 LÊ KHÁNH LINH 08/06/2023 0132045714
171 0530-LFVZ Marie Curie 5G NGUYỄN PHAN THÁI VÂN 10/08/2012 0132570117
172 0531-EXCX Thịnh Quang 5A1 TẠ CHÂU KHANH 16/03/2012 0133515521
173 0533-VNHM Ngôi Sao Hà Nội 5A0 TRẦN ĐÌNH LỘC 10/10/2012 0142904481
174 0535-JXLC Nguyễn Siêu 5CI10 NGUYỄN LÊ HOÀNG PHONG 22/06/2012 2009764511
175 0536-UHCD Nam Thành Công 5P NGUYỄN BẢO HÂN 31/01/2012 0131474751
176 0538-XTHZ Nam Thành Công 5P NGUYỄN BẢO HÂN 31/01/2012 0131474751
177 0540-NXJD Kim Liên 5C TRẦN QUỐC BẢO LÂM 24/11/2012 0142069532
178 0541-ERRX Kiến Hưng 5A7 ĐỖ KHÁNH VY 19/02/2012 0131001866
179 0542-YYLA Kim Liên 5C TRẦN QUỐC BẢO LÂM 24/11/2012 0142069532
180 0548-JWTC Đồng Mai I 5A3 NGÔ DOÃN TUẤN NGHĨA 15/01/2012 0130190897
181 0549-GCPY Tân Định 5A6 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 29/06/2012 0138561235
182 0550-UTVC Lê Văn Tám 5A11 DƯƠNG VĂN PHÚ 23/12/2012 0142492572
183 0555-KCCM Phan Đình Giót 5a9 VŨ HẢI LONG 27/09/2012 0131394657
184 0557-PCRB Trung Yên 5c PHẠM TRÀ MY 30/10/2012 0132462436
185 0559-SDSZ Tiểu học Vĩnh Quỳnh 5A1 NGUYỄN NHÃ KHANH 12/08/2012 0134613455
186 0560-UMDE Kim Giang 5A9 NGUYỄN HẢI MINH 15/10/2012 0130264648
187 0561-SUTK Nam Thành Công 5K NGUYỄN THANH MAI 19/01/2012 0134166948
188 0563-BPXH Ngôi Sao Hà Nội 5A0 NGUYỄN XUÂN HOÀNG BÁCH 28/02/2012 0142904463
189 0564-IKDG Tiểu học Nguyễn Trãi 5G MAI PHƯƠNG THÚY 06/01/2012 0131622486
190 0565-XZBI Nguyễn Siêu 5CI10 NGUYỄN LÊ HOÀNG PHONG 22/06/2012 0131858011
191 0566-GNNI Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 5G MAI PHƯƠNG THÚY 06/01/2012 0131622486
192 0570-JMPS Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm 5A7 ĐỖ MAI CHI 15/10/2012 0132408266
193 0571-DDXF Tân Định 5A6 NGUYỄN TUẤN ANH 20/02/2012 0128153014
194 0575-MOPF Quốc tế Thăng Long 5A3 LÊ CÔNG TRÍ 11/12/2012 4028480823
195 0576-TULM Tiểu học Kim Giang 5A7 HOÀNG TUẤN DŨNG 18/01/2012 0130264483
196 0582-VLOL Thịnh Liệt 5A9 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 12/07/2012 0128664226
197 0584-FLVT Khương Mai 5G MAI NGUYỄN TƯỜNG AN 22/12/2012 0131745182
198 0585-YRAD Tiểu học An Hòa 5C NGUYỄN ĐÌNH THẾ BÁCH 25/10/2012 0131588625
199 0599-BLQS Trường tiểu học Nghĩa Tân 5N TRỊNH ĐỨC TRUNG HẢI 21/09/2012 1212004031
200 0600-SFXU THÀNH CÔNG B 5A9 NGUYỄN MINH HUYỀN 04/01/2012 0132642438
201 0603-QNSJ Hoàng Hoa Thám 5H NGUYỄN NHÃ KHANH 21/08/2012 0131552616
202 0604-YUQP Tiểu học Dịch Vọng B 5A6 LÊ PHẠM MINH KHUÊ 19/06/2012 0132220316
203 0605-LVOH Khương Đình 5A5 HUỲNH NHẬT MINH 17/11/2012 0134331433
204 0606-ZPBJ Trường Liên cấp Trung học cơ sở, Tiểu học T5A0 NGUYỄN VŨ HÀ LINH 03/01/2012 0142904691
205 0609-GBMC Tràng An 5C PHẠM MINH KHUÊ 26/06/2012 0133488949
206 0611-CMLF Phan Đình Giót 5A2 BÙI NAM THẮNG 16/11/2012 0131394189
207 0614-NWGC Nhật Tân 5A1 ĐỖ HƯƠNG GIANG 12/04/2012 0131966632
208 0616-VAYL Đoàn Thị Điểm 5A5 VŨ NGỌC THIÊN HƯƠNG 10/10/2012 0132408171
209 0619-CEFG Archimedes Academy 5C3 HÀ NAM KHÔI 03/07/2012 0132400538
210 0621-QNVJ Nghĩa Tân 5C LÊ HẢI MINH 22/10/2012 0132929909
211 0624-DQZE Tiểu học Ban Mai 5T PHẠM QUANG BÁCH 08/02/2012 0142732930
212 0627-HFND Trung Yên 5G BÙI ĐẮC PHÚC 22/05/2012 0132815289
213 0628-TQRE Dịch Vọng B 5A9 PHẠM QUANG HẢI 10/09/2012 0131675228
214 0629-JIWG Trung Yên 5G BÙI ĐẮC PHÚC 22/05/2012 0132815289
215 0632-PZNK Trung Tự 5H ĐẶNG BẢO NAM 07/07/2012 0132797192
216 0635-VAUL Trung Tự 5H NGUYỄN HÀ MY 07/09/2012 0132797190
217 0636-SURI Trường Tiểu học Lomonoxop Mỹ Đình 5N LÊ GIA BÁCH 21/04/2023 0130495867
218 0637-SPVQ Thái Thịnh 5C TRẦN TRÍ ĐẠT 13/11/2012 0134459502
219 0639-YRNR Đông Ngạc 5A5 HOÀNG THANH TRÚC 29/05/2012 0132351624
220 0641-FOGH Đoàn Thị Điểm 5A9 ĐẶNG NGUYỆT MY 02/06/2012 0132408342
221 0644-WMWL Trung Tự 5E PHẠM THANH TRÚC 14/01/2012 0132790510
222 0647-WQAW Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5A5 ĐỖ MINH HÀ 25/03/2012 0132408165
223 0649-QCEK Gia Thụy 5A1 NGUYỄN TRẦN THANH VÂN 06/08/2012 0133895229



224 0656-ICTV ĐẶNG TRẦN CÔN 5A4 ĐẶNG HẢI PHONG 13/02/2012 0131790380
225 0659-SGFV Nguyễn Trãi 5N KHÚC NGỌC HUY 05/09/2012 0133150917
226 0667-QPXM Quỳnh Mai 5A4 TRẦN VÂN NHI 29/02/2012 0133262437
227 0669-SWKM Thành Công B 5A5 TÔ MINH CHÂU 26/01/2012 0132587192
228 0670-CGYK Archimedes Academy 5A2 PHẠM HẢI ĐĂNG 16/04/2012 0103478355
229 0673-HOLL Lý Thái Tổ 5A2 ĐỖ YÊN THẢO 13/11/2012 0138847390
230 0675-SPCS Nam Thành Công 5P NGUYỄN MINH ANH 01/10/2012 0142313430
231 0683-CYHR Khương Mai 5A PHAN TRÍ DŨNG 19/01/2012 0131627192
232 0688-MPLE Lý Thái Tổ 5A8 NGUYỄN MINH TRÍ 24/08/2012 0138847459
233 0692-HGZE PTCS Nguyễn Đình Chiểu 5A2 TRẦN MINH HIẾU 20/07/2010 0140455250
234 0693-CFCW Kim Liên 5E NGUYỄN VŨ TUẤN MINH 15/08/2012 0142069634
235 0695-JKDL Công nghệ giáo dục Hà Nội 5A2 NGUYỄN VŨ NHẬT MINH 16/11/2012 0134513216
236 0699-INAB Archimesdes Academy 5A2 PHẠM HẢI ĐĂNG 16/04/2012 0103478355
237 0702-HGLL Nhân Chính 5A5 ĐỖ NGÂN HÀ 12/09/2012 0131463968
238 0705-VDWO Dịch Vọng A 5M DƯƠNG NGUYỄN GIA KHÁNH 04/11/2012 0133220477
239 0710-BRML Ngô Thì Nhậm 5A6 NGUYỄN THANH BÌNH 17/01/2012 0133096546
240 0716-PGZS Thành Công B 5A5 TÔ MINH CHÂU 26/01/2012 0132587192
241 0717-FLYT Trường Liên cấp Trung học cơ sở, Tiểu học Ngôi sao H5A0 NGUYỄN XUÂN THẮNG 31/07/2012 0142904492
242 0718-ZVBW Nam Trung Yên 5A1 HỒ QUỲNH TRANG 13/10/2012 0132494186
243 0719-DRAH Nam Trung Yên 5a1 HỒ QUỲNH TRANG 13/10/2012 0132494186
244 0721-NXHT Đặng Trần Côn 5A0 VŨ TUẤN MINH 13/09/2012 0131790247
245 0723-IGSA Trường liên cấp THCS, TH Ngôi Sao Hà N5A3 ĐẶNG BẢO CHÂU 11/04/2012 0158072082
246 0724-FYME Ngôi sao Hà Nội 5A7 LÊ ĐỨC HUY 09/10/2012 0142905009
247 0727-EOBR SAO ÁNH DƯƠNG MAPLE BEAR CANADA TÂY H5M1 PHAN GIA BÌNH 12/10/2012 0138904207
248 0732-ROSY Mỹ Đình 1 5a6 NGUYỄN MINH DUY 23/06/2012 0133602089
249 0734-TOMJ Tiểu học Lý Thường Kiệt 5A1 NGUYỄN NHẬT QUANG 26/06/2012 0134361914
250 0735-SFEJ Trường Tiểu học Nguyễn Tuân 5A6 NGUYỄN PHƯỚC NGỌC BÍCH 12/05/2012 0148444104
251 0737-LMKQ Phan Đình Giót 5A7 TRỊNH MINH NGỌC 10/05/2023 0131394513
252 0740-YBZM Đoàn Thị Điểm 5A15 NGUYỄN KIM NGUYÊN 11/01/2012 0134312892
253 0741-FISC Đoàn Thị Điểm 5G1` NGUYỄN HẢI ANH 30/09/2012 0134695629
254 0745-EUEW Tây Mỗ 5A5 HỒ LÊ NGUYỄN 24/06/2012 0131320604
255 0748-MQUJ Phan Đình Giót 5A8 NGUYỄN MINH ĐỨC 07/07/2012 0132248148
256 0750-FNMZ Hồng Vân 5C TRẦN DANH DŨNG 24/03/2012 0133665628
257 0762-GKSR Lê Hồng Phong 5G NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC 28/04/2012 3434283264
258 0763-PXLS Lý Thường Kiệt 5A1 NGUYỄN HOÀNG GIA MINH 12/03/2012 0134361922
259 0767-QIMC Newton Goldmark 5G1` NGUYỄN HẢI ANH 30/09/2012 0134695629
260 0772-ZOSY Nghĩa Tân 5Q NGUYỄN XUÂN ĐĂNG KHÔI 18/06/2012 0132930623
261 0775-QBQZ Trường Tiểu học Ban Mai 5A8 ĐINH HUYỀN ANH 30/01/2012 0142733057
262 0780-VOVT Trường liên cấp THCS, tiểu học Ngôi Sao H5A0 PHẠM ĐỖ MINH VŨ 20/06/2012 0150969713
263 0784-ZMEG Trung Yên 5E ĐẶNG LINH CHI 11/03/2012 0132813111
264 0789-BTZV TH Kim Liên 5K PHẠM HỒNG KIÊN 15/10/2012 0136535440
265 0791-TOGB Trường tiểu học Ban Mai 5I2 ĐINH HOÀNG TUẤN MINH 19/11/2012 1042733154
266 0792-AJKF Đặng Trần Côn 5A1 ĐỖ MINH QUÂN 22/11/2012 0130463472
267 0793-AXGE Nguyễn Siêu 5CI7 NGUYỄN NGỌC DŨNG 18/05/2012 0132923987
268 0794-URHK Trường tiểu học Ban Mai 5T2 ĐINH HOÀNG TUẤN MINH 19/11/2012 1042733154
269 0795-NCYM Archimedes Academy 5C1 LÊ VIỆT BÁCH 17/01/2012 0132400799
270 0803-BQDY Liên cấp trung học cơ sở , tiểu học Ngôi sao H5A7 HOÀNG PHƯƠNG NHI 14/10/2014 0142905026
271 0804-MXLA Archimedes Đông Anh 5A1 NGUYỄN MINH HÀ 31/03/2012 0133895444
272 0816-YMKP Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội5Q2 LÊ ĐỨC MINH 12/02/2012 0132408684
273 0821-JAQO Đoàn Thị Điểm 5A5 CHU HOÀNG THẢO NGUYÊN 08/07/2012 0132510222
274 0828-LOSV Hoàng Diệu 5A7 PHẠM NHÃ UYÊN 14/10/2012 0131074374
275 0829-XDBK Thực Nghiệm 5H TRẦN NGỌC MINH TUẤN 18/08/2012 0153033449
276 0833-OXAI Nguyễn Tuân 5 PHẠM KHÁNH HUYỀN 23/05/2012 0142857455
277 0838-CDSB Nguyễn Tuân 5 PHẠM KHÁNH HUYỀN 23/05/2012 0142857455
278 0839-AMAJ TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT 5A3 PHẠM HOÀNG ĐỨC THẮNG 24/03/2012 0132045436
279 0842-WUNV Tiểu học Kim Liên 5K TẠ KHÁNH DOANH 25/03/2012 0142069252
280 0843-TIDI THỊNH QUANG 5A3 PHẠM MINH ÁNH 04/02/2012 0131854698



281 0844-ZPFT Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5A3 ĐỖ VÂN NHI 13/03/2012 0132510217
282 0845-HYRR Nam Trung Yên Hà Nội 5A3 TRƯƠNG MINH QUÂN 29/02/2012 4531775399
283 0848-LTWJ Marie Curie 5 NGUYỄN THANH LÂM 25/01/2012 0131619657
284 0850-KIRV CHU VĂN AN LINH ĐÀM 5A8 NGUYỄN KHÁNH VY 23/09/2012 0128707527
285 0851-KGXZ Tiểu Học Dịch Vọng B 5A6 PHẠM ĐĂNG KHÔI 15/07/2012 0132211159
286 0854-VWLH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG TRẮC 5A5 LÊ HỒNG GIANG 20/07/2012 0133070283
287 0859-MZSL Nam Trung Yên 5A3 PHẠM NGỌC TRÀ LY 15/09/2012 3140513661
288 0862-OCDB Tô Vĩnh Diện 5A4 HOÀNG NGUYỄN VÂN KHANH 29/07/2012 0132125369
289 0864-YSBX Dịch Vọng A 5M NGUYỄN MINH HOÀNG 19/08/2012 0133220471
290 0869-MRAJ Nam Trung Yên 5a7 NGUYỄN VIỆT ĐỨC 30/11/2012 0133377667
291 0870-IEUX Thăng Long Kidsmart 5A2 NGUYỄN MINH HẠNH 17/05/2012 0150696410
292 0871-SYBZ Trung Tự 5D NGUYỄN THỊ MINH UYÊN 08/10/2012 0132787198
293 0872-SAHD Lomonoxop 5A2 NGUYỄN ĐỖ BẢO CHÂU 17/12/2012 0133141136
294 0873-OFCK Yên Nghĩa 5A4 NGUYỄN VŨ THÙY DƯƠNG 20/07/2012 0154190634
295 0877-OPGE Trường tiểu học Việt Úc Hà Nội 5A1 NGUYỄN HỮU LAAM 30/11/2012 0135568714
296 0880-JGKE Dịch Vọng A 5H NGUYỄN ĐỖ DIỆU ANH 05/01/2012 0133220209
297 0881-QIEW Hoàng Liệt 5A6 NGUYỄN MINH NHẬT 09/10/2012 0130486015
298 0885-NMCH Lômônôxốp 5 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 02/08/2012 0133141280
299 0886-SVZR Tiểu học A Thị trấn Văn Điển 5E ĐỖ ĐỨC HẢI 29/01/2012 3032783836
300 0888-JAMP Cầu Diễn 5D PHẠM PHƯƠNG LINH 06/09/2012 0130304035
301 0889-CHPD Yên Hòa 5E NGUYỄN HOÀNG MINH 26/06/2012 0130959525
302 0893-NSPN Văn Khê 5G NGUYỄN MINH VÂN 24/01/2012 0131083400
303 0894-JCKB Lômônôxốp 5a7 VƯƠNG THU VÂN 28/10/2012 0131911141
304 0895-GYHA Dịch Vọng A 5E NGUYỄN HÀ MINH CHÂU 20/10/2012 0133220069
305 0896-ESNT Cầu Diễn 5D PHẠM PHƯƠNG LINH 06/09/2012 0130304035
306 0900-ACBX I-sắc Niu-tơn 5c0 NGUYỄN MINH DƯƠNG 30/07/2012 0132408267
307 0902-WOCJ Tiểu học Nam Từ Liêm 5E TRẦN NGỌC NHẬT MINH 18/06/2012 0132432051
308 0904-FZGH Kim Liên 5E NGUYỄN THANH TÙNG 06/10/2012 0142077237
309 0908-JVWE Nam Từ Liêm 5C NGUYỄN BẢO CHÂU 06/08/2012 0131770570
310 0909-AGCB Phan Đình Giót 5A7 TĂNG NGUYÊN PHÚC 27/04/2012 0131394517
311 0913-DNMB Kim Giang 5A4 TÔ NGUYỄN HÀ AN 13/04/2012 0130264162
312 0914-RNBI Khương Thượng 5G PHAN VĨNH TƯỜNG 29/01/2012 0132023328
313 0916-MKKT I - Sắc Niu-Tơn 5G0 TẠ BẢO TRÂM 19/04/2012 0133703526
314 0917-QQCT Đoàn Thị Điểm- Hà Nội 5D TRẦN PHÚ NGỌC HẢI 02/09/2012 0132408879
315 0918-JXOG Nguyễn Trãi 5G CHU ĐỨC ANH MINH 29/02/2012 0134458778
316 0925-KIZM Archimedes Đông Anh 5C1 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 23/06/2012 0150686074
317 0926-BXNU Trường Tiểu Học Đan Phượng 5 NGUYỄN MINH DŨNG 03/07/2012 0131777405
318 0927-ZSBC Trường Tiểu Học Đan Phượng 5 NGUYỄN MINH DŨNG 03/07/2012 0131777405
319 0929-LFYO Lê Hồng Phong 5G NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC 28/04/2012 3434283264
320 0936-DUNK Tiểu học Marie Curie 5M2 HÀ VŨ BẢO MINH 12/12/2012 0132570015
321 0937-EKZH Dịch Vọng B 5A8 NGÔ THÙY DƯƠNG 16/05/2012 0131909317
322 0938-ACCO Everest 5E8 NGUYỄN VIỆT LONG 08/06/2012 0130283404
323 0941-UZQI Tiểu học Lê Quý Đôn 5A4 LÊ KIỀU TRÂM 22/05/2012 0135454095
324 0943-FYCC Thanh Xuân Trung 5A7 NGUYỄN MẠNH ĐỨC MINH 16/09/2012 0135478902
325 0944-QMLR Archimedes Đông Anh 5C1 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 23/06/2012 0150686074
326 0947-CPNY Alasla 5A2 PHẠM NHẬT MINH 28/08/2012 0148515550
327 0948-LAVJ Vinschool Timescity T36 5A02 ĐẶNG HẢI NAM 16/02/2012 0138575475
328 0949-PGNE LOMONOXOP MỄ TRÌ 5a7 NGUYỄN BẢO NAM 16/03/2012 0133141281
329 0950-JVTH Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long 5A0 NGUYỄN NGỌC LINH HƯƠNG 30/11/2012 0128102838
330 0951-HUIL Tiểu học Nam Thành Công 5I LÊ NAM PHONG 03/12/2012 0134166896
331 0953-CRUX TRung HOà 5C LÊ PHÚC VÂN HÀ 23/05/2023 0133199222
332 0958-JFXZ An Hưng 5A6 ĐỖ NGỌC BẢO LINH 14/08/2012 0132248169
333 0963-USKU Kim đồng 5A9 NGUYỄN TƯỜNG KHANG 29/02/2012 0135568791
334 0964-DIOQ Thanh Xuân Nam 5A5 NGUYỄN NGỌC HÀ 21/02/2012 0131139838
335 0974-AYAS Dịch Vọng A 5H TRẦN MINH NGỌC 14/10/2012 0133220249
336 0977-HWYB Đoàn Kết 5a5 NGUYỄN MINH TRIẾT 07/08/2012 0136635153
337 0985-NVKO Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội 5A5 NGUYỄN THÀNH NAM 13/04/2012 0142904655



338 0987-XXPG Kim Liên 5Z TRỊNH TẤN PHÚC 11/01/2012 0142069793
339 0990-AGAM Trưng Vương 5B NGUYỄN TRÍ HIỂN 20/05/2012 0133902850
340 0991-PWZU Thực nghiệm Victory 5 A2 NGUYỄN KHÁNH PHƯƠNG 12/01/2012 0130965908
341 0993-EKYM Hồ Tùng Mậu 5A1 TỐNG MAI BẢO LÂM 24/05/2012 0142503697
342 0995-JCQR Archimedes Academy 5A1 NGUYỄN KHÁNH VI 17/08/2012 0132400534
343 0997-EOMJ Trung Yên 5C NGUYỄN HIỂU HUY 17/08/2012 0132462419
344 1002-GGCU An Hưng 5A2 HOÀNG NGỌC BÁCH 30/01/2012 0132247875
345 1005-GFQC Thanh Xuân Trung 5A7 HÀ GIA BÁCH 24/01/2012 0135478864
346 1007-RKVH Ngô Sĩ Kiện 5A3 DƯƠNG PHẠM KHÔI NGUYÊN 21/02/2012 0134411857
347 1010-OCDK Lê Quý Đôn 5A5 TRỊNH MINH ANH 12/07/2012 0131770074
348 1013-XDTF Tiểu học Lý Thái Tổ 5A8 NGUYỄN VIẾT ANH KHOA 21/11/2012 0133298248
349 1015-FTFN Nguyễn Siêu 5CI2 NGUYỄN NHẬT QUANG 06/04/2012 0131726196
350 1022-PBRL Nhật Tân 5A1 TRẦN XUÂN BÁCH 20/03/2012 0131966524
351 1023-KPHG Đoàn Kết 5A3 ĐÀO KHÁNH LINH 17/08/2012 0132045440
352 1025-LAIB Quang Trung 5A2 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 02/09/2012 0133101781
353 1027-KTSE Nguyễn Siêu 5CI5 VŨ NHẬT TƯỜNG LINH 25/09/2012 0131770236
354 1029-QCFV Kim Liên 5H TRẦN HỮU GIA KHÁNH 14/01/2012 0142069480
355 1031-KVYC Đoàn Thị Điểm 5A4 NÔNG ĐƯỜNG LÂM 08/08/2012 0132408122
356 1032-KHJP Khương Thượng 5E TRỊNH QUANG TÙNG 15/10/2012 0132103598
357 1035-CBTJ Dịch Vọng B 5A7 ĐINH HOÀNG PHONG 08/09/2012 0138880724
358 1037-QVGE Dịch Vọng B 5A7 ĐINH HOÀNG PHONG 08/09/2012 0138880724
359 1039-FOJE Trường tiểu học Quan Hoa 5B NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 25/03/2012 0133397408
360 1040-IVCS Khương Mai 5D HOÀNG NGUYỄN GIA AN 24/05/2012 0131384681
361 1041-TVJZ Archimedes Academy 5C1 BÙI QUỐC KHÁNH 30/06/2012 1133123096
362 1043-EIKN Trường Tiểu Học Hoàng Liệt 5A6 PHẠM HUY HIỆU 02/12/2012 0130485404
363 1047-EYCS Nghĩa Tân 5K TÔ PHI VŨ 01/08/2012 0132930466
364 1048-BHPI Nam Trung Yên 5A5 NGUYỄN NGỌC KHUÊ 22/06/2012 3033377549
365 1050-MJBD Archimedes Academy 5C1 BÙI QUỐC KHÁNH 30/06/2012 0133123096
366 1052-ULJT Archimedes Academy 5C1 BÙI QUỐC KHÁNH 30/06/2012 0133123096
367 1054-JFYB Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao H5a5 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 26/08/2012 0142475739
368 1057-INYZ Yết Kiêu 5A4 VŨ LÊ HUYỀN MY 01/08/2012 0131174995
369 1058-WZCA Tiểu học Nghĩa Tân 5K ĐÀO KHÁNH VÂN 14/04/2012 0132930497
370 1061-ZBRF An Hòa 5A THỊNH NGÔ MINH CHÂU 03/02/2012 0130617201
371 1065-HEET Tiểu học Nam Từ Liêm 5c MỴ VŨ HẢI VINH 09/05/2012 1801259278
372 1066-DUFE Trường Tiểu học Phú Diễn 5A1 NGUYỄN BẢO AN 20/02/2012 0132403192
373 1068-WWDW Nguyễn Khả Trạc 5C TRÂN ĐỨC TRÍ 16/07/2012 0133560586
374 1074-VVJH Archimedes Academy 5A1 PHẠM HOÀNG NHẬT NAM 06/04/2012 0132400845
375 1081-AURZ Newton Goldmark 5G4 PHẠM NHẬT HẢI MINH 14/10/2012 0148901357
376 1082-ZUBK Đoàn Thị Điểm - Hà Nội 5A12 TRẦN KHẢI ANH 23/03/2012 0132408417
377 1085-ADQT Tiểu Học Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5A2 TRẦN NGUYỄN HÀ CHI 18/04/2023 0132408049
378 1086-IJKI Lê Quý Đôn 5A8 NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH 08/01/2012 3633798761
379 1088-RWLE Nam Thành Công 5C VŨ TRUNG DŨNG 11/12/2012 0134166604
380 1092-NSUY Trần Nhật Duật 5E HOÀNG HẢI LONG 18/07/2012 0142449704
381 1094-BFWD Phan Đình Giót 5A5 MAI KIM TÚ 31/07/2012 0131394397
382 1099-GGPV Dịch Vọng A 5E LÊ HÀ LINH 05/04/2012 0133220087
383 1101-HOCX Tiểu học Archimedes Academy 5 NGUYỄN THẾ MINH QUÂN 23/09/2012 0135454091
384 1103-XJGT Archimedes Academy 5 PHẠM MINH VŨ 12/07/2012 0132400651
385 1104-FZZT Lê Quý Đôn 5A1 NGUYỄN NGÂN HÀ 11/05/2012 3833795087
386 1105-IWTJ Thanh Xuân Bắc 5A3 TRỊNH VIỆT KHẢI 16/05/2012 0130694045
387 1106-YRYI An Hưng 5A6 PHAN BẢO KHÁNH 25/02/2012 0132248164
388 1109-RQVT Thị trấn Đông Anh 5A3 NGUYỄN GIA THỊNH 13/08/2012 0134023956
389 1114-ATTX Hoàng Liệt 5A6 VŨ HOÀNG HẢI 17/09/2012 0130485993
390 1118-JGBM Lê Quý Đôn 5A8 NGUYỄN PHẠM QUỲNH ANH 08/01/2012 3633797761
391 1121-DRSY Tiểu học Lomonoxop Mễ Trì 5A1 VŨ NGUYỄN HÀ LINH 01/01/2012 0133141096
392 1124-MGJN Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5A3 HOÀNG NHẬT MINH 12/12/2012 0143075579
393 1126-YIQJ Archimedes Academy 5A2 NGUYỄN HOÀNG BẢO LINH 30/11/2012 0130617211
394 1132-RLWC TH, THCS và PTTH Archimedes Đông Anh5C1 HOÀNG CÔNG PHONG 18/10/2012 0150686077



395 1134-PORV Lê Quý Đôn 5A20 TRƯƠNG QUANG KHẢI 25/12/2012 0131770641
396 1135-AGKX Trường Tiểu học Thành Công A 5A2 NGÔ ĐỨC MINH 14/12/2012 0135557069
397 1136-WSOR Dịch Vọng B 5A6 TRIỆU HOÀNG CHÂU GIANG 24/07/2012 0132211125
398 1141-SXWR Bà Triệu 5A5 VĂN NHƯ Ý 07/03/2012 0133581576
399 1144-YASB Ngọc Hà 5A2 LƯƠNG KHÁNH LINH 10/11/2012 0131540730
400 1145-WPPS Sentia 5 NGUYỄN TẤT TRƯỜNG MINH 15/05/2012 0145011227
401 1148-QNQG Nam Trung Yên 5A1 VŨ QUANG MINH 05/02/2012 0133377316
402 1153-LAGN Archimedes Academy 5C2 VŨ BẢO CHI 24/11/2012 0132400770
403 1157-GSZK Marie Curie II 5I3 NGUYỄN BÍCH NGỌC 15/10/2012 0139881953
404 1159-ZUYE Thanh Xuân Trung 5A2 LÊ TRÚC LINH 09/01/2012 0141519227
405 1166-KNXX Đặng Trần Côn 5A1 NGUYỄN MINH TRANG 05/06/2012 0130463480
406 1171-BGDZ Tiểu học Thái Thịnh 5E NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG GIANG 02/06/2012 0134091433
407 1172-VOKP Ngôi Sao Hà Nội 5 ĐẶNG NGUYỄN GIA HOÀNG 30/10/2012 0148354367
408 1174-QZMQ Nguyễn Siêu 5CI5 TRẦN QUỲNH PHƯƠNG 13/11/2012 0131727001
409 1176-JTXF Liên cấp Trung học cơ sở, Tiểu học Ngôi Sao H5A6 NGUYỄN QUỲNH CHI 06/02/2012 0131447323
410 1179-RUBB DỊCH VỌNG B 5A5 NGÔ GIA KHÁNH 14/11/2012 0013473518
411 1180-YYUO Lý Thái Tổ 5Q1 NGUYỄN THẾ HẢI PHONG 04/02/2012 0133297969
412 1184-BWZR Ngôi Sao Hà Nội 5a4 PHÙNG HẢI PHONG 10/07/2012 0135479045
413 1186-ONNP Trung Tự 5H TRẦN QUỐC THÁI 24/06/2009 0132797197
414 1187-IITW Lê Quý Đôn 5A8 BÙI MINH HOÀNG NAM 29/09/2012 0000479106
415 1194-KKCC Ban mai 5T VŨ HOÀNG BÁCH 01/04/2012 0142733004
416 1195-DITY Nam Từ Liêm 5A BÙI GIA KHÁNH 28/02/2012 0132431932
417 1199-FXLA Tiểu học Archimedes Academy 5C3 ĐÀO ĐỨC BÌNH 19/04/2012 0133466077
418 1202-LWBL ACHIMEDES ACADEMY 5C2 ĐẶNG THÀNH PHONG 28/05/2012 0132400761
419 1204-FBMJ ACHIMEDES ACADEMY 5C2 ĐẶNG THÀNH PHONG 28/05/2012 0132400761
420 1205-YNRS Nam Thành Công 5G LƯU MINH TUẤN 14/10/2012 0134166768
421 1207-ZMRF Công nghệ giáo dục Hà Nội 5A4 NGUYỄN VÂN TRANG 10/03/2012 0134513258
422 1211-VYJW Hoàng Liệt 5A6 HOÀNG MAI PHƯƠNG 08/05/2012 0130485552
423 1213-KNLT Công nghệ giáo dục Hà Nội 5A4 NGUYỄN TƯỜNG LAN 09/05/2023 0134513257
424 1216-GYEX Archimedes Academy 5A2 NGUYỄN HOÀNG DŨNG MINH 04/12/2012 0132400852
425 1219-QMFL Hoàng Diệu 5A5 LÊ QUANG MINH 19/02/2012 0131075199
426 1230-XJRC Newton Goldmark 5A5 PHAN TUỆ MINH 29/06/2012 3048896897
427 1231-YXOC Dịch Vọng A 5H TRẦN THỊ DIỆU LINH 08/05/2012 0133220236
428 1239-SOJJ Tiểu học Xuân Đỉnh 5A1 LÊ GIA BẢO 09/09/2012 0133489934
429 1240-GNPY Archimedes Academy 5C2 DƯƠNG QUANG DUY 09/09/2012 0133887319
430 1241-XGTU Tiểu Học Phạm Tu 5B NINH TRUNG ANH 30/03/2012 0134414813
431 1246-LAEE Tiểu học Vĩnh Quỳnh 5A2 LÊ MINH TRIẾT 28/06/2012 0134549055
432 1248-ODIE Trường Tiểu học Dịch Vọng A 5D NGUYỄN ĐỨC ANH 19/06/2012 0133219668
433 1250-UYPY Nghĩa Tân 5M ĐOÀN MINH KHANG 26/03/2012 0132929956
434 1252-VZYF Archimedes Academy 5C2 ĐẶNG NGỌC KHÁNH AN 04/05/2012 0150503534
435 1253-CXLI Trung Hoà 5D TRẦN NGỌC ANH KHOA 03/02/2012 0013439275
436 1254-LHDE Archimedes Academy 5A2 ĐỖ NHẬT GIANG 05/10/2012 0131770203
437 1258-PMWU Tiểu học I sắc Niu tơn 5Cnew PHẠM THANH TRÚC 30/10/2012 1312078979
438 1259-ZFYV I-sắc Niu-tơn 5A2 PHẠM CHÂU ANH 07/02/2012 0133735243
439 1264-OHSL Thủ Lệ 5B PHAN TRÀ MY 15/07/2012 0131900472
440 1268-MRGN Tây Tựu A 5E VŨ GIA HUY 22/02/2012 0130624675
441 1269-MSXP Ban Mai 5 ĐỖ NGUYỄN MINH KHANG 17/10/2012 0142732944
442 1272-RKXI Nghĩa Tân 5H PHẠM HUY PHONG 05/09/2012 0133135126
443 1275-MSLQ Vinschool Timescity T36 5A12 ĐOÀN MINH CHÂU 04/05/2012 0138575583
444 1277-YWCV Archimedes Academy 5C2 ĐẶNG NGỌC KHÁNH AN 04/05/2012 0150503534
445 1278-VOKC Trung hòa 5g NGUYỄN NGỌC VÂN 21/09/2012 0132835834
446 1280-BDLS Nghĩa Tân 5H PHẠM HUY PHONG 05/09/2012 0133135126
447 1281-ADVT Tây Tựu A 5E VŨ GIA HUY 22/02/2012 0130624675
448 1288-THYO Vạn Phúc 5A2 HOÀNG TRUNG HẢI 30/01/2012 0139832465
449 1289-ZCEU Lý Nam Đế 5A1 LÊ NGỌC MINH CHÂU 09/01/2012 3831771065
450 1291-IQHQ Everest 5E10 MAI DUY MINH 11/01/2012 0133852768
451 1292-RBEK TH Đặng Trần Côn 5A0 BÙI TRẦN BẢO NAM 25/08/2012 0131790371



452 1297-TTHX Trường Tiểu học Đặng Trần Côn 5A1 HOÀNG KHÁNH LÂM 25/07/2012 0130463408
453 1298-QSUT The Dewey shools 5 VŨ NGUYỄN TÂM ANH 14/12/2012 0139079773
454 1299-YMXU Tiểu học Thịnh Liệt 5A8 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 06/03/2012 0128593566
455 1302-DIML Jean Piaget 5A1 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN 25/05/2012 0141326831
456 1310-OHEH Ngọc Hồi 5E LÊ PHƯƠNG MAI 16/11/2012 0134750755
457 1311-PKQR Brendon 5B2 NGUYỄN VŨ NAM 18/08/2012 0142069648
458 1312-XWDK Quốc Tế Alaska 5A3 NGUYỄN NHẬT KHANG 26/10/2012 0131858007
459 1313-NADR VĨNH QUỲNH 5 PHẠM MAI PHƯƠNG VY 19/10/2012 0141403082
460 1316-UJTG Trung Hòa 5D TRẦN NGỌC ANH KHOA 03/02/2012 0013439275
461 1317-OVGG Trung Yên 5A NGUYỄN DUY LONG 21/01/2012 0132449490
462 1318-DZSM Trung Yên 5A NGUYỄN DUY LONG 21/01/2012 0132449490
463 1319-UPEU Trường tiểu học Lý Thái Tổ 5Q3 NGUYỄN DUY MINH 04/11/2012 0133297913
464 1320-QPGP Trung Yên 5A NGUYỄN DUY LONG 21/01/2012 0132449490
465 1321-CZFX ĐOÀN THỊ ĐIỂM 5A NGUYỄN HOÀNG BẢO NGÂN 20/02/2012 0132408734
466 1322-WYWW ĐOÀN THỊ ĐIỂM 5A NGUYỄN HOÀNG BẢO NGÂN 20/02/2012 0132408734
467 1325-MOWR Phương Canh 5A5 NGUYỄN VIẾT AN 15/06/2012 0142443286
468 1327-EFEQ Phương Canh 5A5 NGUYỄN VIẾT BÌNH 15/06/2012 0142443291
469 1330-DUYL Tiểu học Nam Từ Liêm 5c MỴ VŨ HẢI VINH 09/05/2023 0132431984
470 1336-KKXD I-Sắc Niu-Tơn 5G0 NGUYỄN BÌNH MINH 26/10/2012 0133756705
471 1339-LHMG Chu Văn An 5A7 PHAN ĐỨC THẮNG 25/04/2012 0128356562
472 1342-HYVO Phúc Diễn 5A3 NGUYỄN ĐÌNH NAM PHONG 15/01/2012 3433835752
473 1343-JYHX Nam Thành Công 5P LÊ VÂN 21/06/2012 0134167131
474 1347-AJNR Tiểu học Thịnh Liệt 5A8 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 06/03/2012 3628513601
475 1351-OHVV Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5A10 NGUYỄN NGÔ BẢO TRANG 21/10/2012 0132408381
476 1352-ZHMQ Lý Thái Tổ 5A1 LÊ TRỌNG TRÍ DŨNG 29/05/2012 0131747872
477 1353-RPFP Thị Trấn Trạm Trôi 5C NGUYỄN MẠNH DŨNG 23/02/2012 0130868485
478 1354-QYVM Thanh Liệt 5 E VÕ XUÂN BẢO 30/04/2012 0134056465
479 1355-PDBM Nguyễn Trãi 5C NGUYỄN TÁ AN 18/04/2012 3136418965
480 1357-TJLC Nghĩa Tân 5M NGUYỄN DUY NGỌC DIỆP 26/05/2012 0132929977
481 1358-GSJJ Archimedes Academy 5A1 PHẠM LÊ MINH 01/08/2012 0132400610
482 1360-KCYF Trường Tiểu học Láng Thượng 5A4 TẠ NGUYỄN TUẤN KHANG 21/05/2012 0133882274
483 1365-EQYS Xanh Tuệ Đức 5A4 ĐẶNG TIẾN DŨNG 29/03/2012 0142904472
484 1370-GIDZ Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5E ĐOÀN BẢO TRÂN 27/06/2012 0132408967
485 1374-MXZO Phượng Cách 5A DƯƠNG TRỌNG HIẾU 19/07/2012 0130512201
486 1375-HWYK Lý Thải Tổ 5A4 ĐÀO GIA BÁCH 06/04/2012 0153153126
487 1378-HISN Ngọc Khánh 5A5 NGUYỄN TUẤN PHONG 01/04/2012 0132157694
488 1379-NNQZ Võ Thị Sáu 5C NGUYỄN HOÀNG ANH 25/09/2012 0134767815
489 1381-JEDF Ngọc Khánh 5A5 NGUYỄN TUẤN PHONG 01/04/2012 0132157694
490 1382-QGCL Lý Thái Tổ 5 NGUYỄN NGỌC VÂN HÀ 22/11/2012 0138847438
491 1385-JYWF Trưng Vương 5C LÊ HOÀNG BÁCH 22/01/2012 0133910914
492 1388-XEIJ Lê ngọc hân 5A1 NGUYỄN ĐĂNG GIA PHONG 06/02/2012 0132433469
493 1389-KINB Lê ngọc hân 5A1 NGUYỄN ĐĂNG GIA PHONG 06/02/2012 0132433469
494 1392-TFAH Lê Ngọc Hân 5A1 NGUYỄN ĐĂNG GIA PHONG 06/02/2012 0132433469
495 1399-QMTT TH Nguyễn Tuân 5A6 PHẠM TUỆ LINH 21/05/2012 0135478822
496 1400-HJFH SÀI SƠN A 5A3 NGUYỄN XUÂN LÂM 08/03/2012 0133482764
497 1402-SXIW Archimedes academy 5C2 NGUYỄN MINH BẢO HÀ 18/05/2012 0131315104
498 1403-WLKB Trường tiểu học Archimedes Academy 5A1 TRỊNH KHÁNH LINH 15/11/2012 0132400593
499 1406-UJSV Nguyễn Tuân 5A6 PHẠM TUỆ LINH 21/09/2012 0135478822
500 1408-SZRJ Dịch Vọng A 5K NGUYỄN CHÍ VỊNH 18/06/2012 0136356493
501 1409-FVGO Bà Triệu 5A1 PHAN LÂM NGUYÊN 28/09/2012 0130486142
502 1411-QUSJ Bà Triệu 5A1 PHAN LÂM NGUYÊN 28/09/2012 0130486142
503 1413-DOTM Trường Tiểu Học Thanh Xuân Trung 5A8 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 18/11/2012 0130918832
504 1414-NUNO Đoàn Thị Điểm - Hà Nội 5C ĐẶNG CHÂU MINH 15/07/2012 0131075264
505 1418-UOII Lý Thái Tổ 5A4 ĐÀO GIA BÁCH 06/04/2012 0153153126
506 1424-QJMI Archimedes Academy 5C1 VŨ THU HƯƠNG 25/02/2012 0132400715
507 1426-VWLE Nghĩa Tân 5G VŨ HẢI PHONG 19/08/2012 0132930213
508 1428-YTMQ Vinschool times city 5A11 VŨ ĐỨC KIÊN 07/07/2012 0138575721



509 1429-PKXX ĐOÀN THỊ ĐIỂM 5A2 LÊ MINH HUYỀN 04/11/2012 0132408054
510 1430-UNCG NGUYỄN DU 5K VŨ THỊ THU LINH 31/01/2012 0132795317
511 1434-VOQP Lý Thái Tổ 5Q3 HỒ MINH TUẤN 18/11/2012 0131770599
512 1435-EUWQ Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc 5E VŨ BẢO SƠN 01/10/2012 0133560703
513 1437-LWSJ Trường liên cấp trung học cơ sở, tiểu học t5A0 DƯƠNG VŨ MẠNH HƯNG 03/02/2012 0142904478
514 1442-LPEK Lý Thái Tổ 5Q3 LÊ THƯ ANH 19/09/2012 0133298157
515 1445-LCJQ Archimedes Academy 5C2 LÊ KHÁNH VY 22/01/2012 0132400754
516 1447-WQXQ TH&THCS Newton 5A3 BÙI BÍCH NGỌC 31/10/2012 0217357982
517 1450-UZZE Lý Thái Tổ 5A7 MAI BẢO THẮNG 11/10/2012 0133298234
518 1453-MCRJ Bế Văn Đàn 5A ĐỖ HẢI MINH 17/04/2012 0132663299
519 1457-XQWX Trường tiểu học Archimedes Academy 5C1 NGUYỄN THẾ GIA BẢO 12/06/2012 0132400656
520 1458-MXZL Trường Tiểu học Yên Hòa 5E NGUYỄN MINH QUÂN 04/10/2012 0130959539
521 1460-EVRJ Thực Nghiệm 5H TRẦN NGỌC MINH TUẤN 18/08/2012 0153033449
522 1461-UMRJ Trường Tiểu học, THCS & THPT Archimedes Đông Anh5A1 PHẠM MINH ANH 03/11/2012 0132251384
523 1463-MYPZ Kim Liên 5E DƯƠNG VI HOÀNG VŨ 31/12/2012 0142077267
524 1465-LBSV Khương Mai 5D ĐẬU THỊ HÀ MY 15/03/2012 0131384713
525 1471-ODFH Phan Đình Giót 5A4 NGUYỄN ĐỨC SƠN 03/05/2012 0131394312
526 1476-DXDP Nguyễn Du 5A ĐỖ PHÚC NGUYÊN 14/10/2012 0133084426
527 1477-DHJL Trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool5B03 LÊ HÀ CHI MAI 21/09/2012 0138575863
528 1479-KBYV Đặng Trần Côn 5A4 NGUYỄN ĐỨC HUY 13/08/2012 0131790352
529 1487-KMYC Nguyễn Trãi 5C NGUYỄN TÁ AN 18/04/2012 3136418965
530 1489-NOSJ Lê Qúy Đôn 5A5 NGHUYỄN PHÙNG LAM KHUÊ 05/12/2012 0133797960
531 1490-EJTP Chu Văn An 5A15 ĐÀO ĐOÀN LINH 03/10/2012 0129398717
532 1491-KLLQ Trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool5B3 LẠI CHÂU LINH ĐAN 26/09/2012 0138575856
533 1492-HECC Trần Quốc Toản 5 B LÊ NGUYỄN VÂN KHÁNH 29/06/2012 0131024149
534 1499-CCYK Lê Quý Đôn 5A17 TRẦN ĐÌNH TÚ 09/11/2012 3049573844
535 1502-LVTA TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN 5I TẠ ĐỨC VƯƠNG 08/03/2012 2555471020
536 1504-FIKY NGỌC KHÁNH 5A7 NGUYỄN BẢO NAM 14/01/2012 0132157845
537 1511-VHJM Nguyễn Siêu 5CI11 PHẠM NGỌC NHẬT MINH 01/08/2012 0131727074
538 1512-XKKO Nguyễn Đình Chiểu 5A4 TRẦN TUẤN HIỆP 18/01/2012 0141901218
539 1514-UEFN Trung Hòa 5A PHAN MINH LONG 25/07/2012 0132430293
540 1519-HLMR Jean Piaget 5A1 VƯƠNG TUẤN KHÔI 17/08/2012 0135477726
541 1524-WCSL Tiểu học Nam Thành Công 5I LÊ NAM PHONG 03/12/2012 0134166896
542 1528-LJMF Liên cấp Trung học cơ sở, Tiểu học Ngôi Sao H5B0 NGUYỄN MINH CHÂU 29/02/2012 0142904464
543 1536-JUGW Lý Thái Tổ 5A1 LÊ HẢI LONG 19/09/2012 0133298082
544 1537-WPKO Liên cấp THCS, TH Ngôi Sao Hà Nội 5A1 PHÙNG HOÀNG MINH 23/02/2012 0132705350
545 1539-BBOI Nguyễn Tri Phương 5A NGUYỄN VĂN AN 01/02/2012 0134167112
546 1541-RACL Tiểu học Lý Thái Tổ 5Q1 PHẠM BẢO NGUYÊN HÀ 06/04/2012 0133298222
547 1542-XETH Nguyễn Siêu 5CI10 NGUYỄN LÊ HOÀNG PHONG 22/06/2012 0131858011
548 1547-VODJ Đại Yên 5A2 NGUYỄN TUẤN MINH 20/03/2012 0130918775
549 1549-FXAY Văn Yên 5A2 NGUYỄN THANH TÙNG 04/01/2012 0131833257
550 1551-UETY Trường Tiểu học Ngọc Hà 5A2 BÙI MINH VŨ 14/06/2012 0131540758
551 1554-VYPI Thăng Long 5C VÕ HOÀNG BẢO CHÂM 23/06/2012 0133982316
552 1555-KPTG Tiểu học Hữu Hòa 5A6 NGUYỄN MINH HIỀN 14/02/2012 0134588614
553 1556-KTVD Tiểu học Hữu Hòa 5A6 NGUYỄN MINH HIỀN 14/02/2012 0134588614
554 1560-QPAO Lý Thái Tổ 5Q2 NGUYỄN HÀ ANH 13/02/2012 0133298053
555 1563-IWRF Thành Công A 5a4 NGUYỄN HOÀI AN 17/11/2012 0129964237
556 1566-PMBA Trường Tiểu Học Ban Mai 5i1 VƯƠNG HẢI LINH 08/04/2012 0131854930
557 1568-SOQB Ngôi Sao Hà Nội 5A4 NGUYỄN THẾ DŨNG 20/09/2012 0130463369
558 1569-RVAY TH, THCS và THPT Archimedes Đông Anh5 TRẦN HOÀNG VŨ 18/04/2012 0150686107
559 1573-NGEB Nguyễn Siêu 5CI9 ĐẶNG CÔNG HIẾU 17/06/2012 0150617851
560 1574-HEKB PHÚC DIỄN 5A1 VŨ NAM PHONG 05/06/2012 0133552591
561 1581-HRGW Nam Thành Công 5G LƯƠNG ĐỨC QUANG 23/10/2012 0134166805
562 1582-SNEZ Văn Yên 5A2 NGUYỄN THANH TÙNG 04/01/2012 0131833257
563 1583-LHDH Văn Yên 5A2 NGUYỄN THANH TÙNG 04/01/2012 0131833257
564 1584-PECI Ngọc Liệp 5B PHÍ ANH KHOA 05/11/2012 0138775054
565 1587-TSST Nguyễn Siêu 5CI2 NGUYỄN XUÂN HÀ MY 28/02/2012 0131726189



566 1588-AZPL An Hưng 5A2 HOÀNG NGỌC BÁCH 30/01/2012 0132247875
567 1590-WUJS Yên Hoà 5A PHẠM QUỲNH CHI 19/08/2012 0132467066
568 1593-BKJS Lê Văn Tám 5A7 TRẦN ĐỨC MINH 11/07/2012 3632517713
569 1598-NKPY Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5a2 LÊ THÀNH NGUYÊN 16/02/2012 0132408067
570 1599-MVPJ Tiểu học - THCS Pascal 5M NGUYỄN MAI ANH 25/02/2012 0132607405
571 1600-OMKT Archimedes Academy 5C1 NGÔ MINH HẢI 22/06/2012 0134356345
572 1601-FYTA Đặng Trần Côn 5A6 KIỀU BẢO NGỌC 19/08/2012 0131790517
573 1604-YAXB Nam Thành Công 5E ĐÀO DIỆU LINH 17/12/2012 0134166721
574 1612-DFEU Tiểu học Archimest Đông Anh 5c1 LÝ ANH MINH 27/04/2023 0150686056
575 1614-WLZQ Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5A3 ĐỖ VÂN NHI 13/03/2012 0132510217
576 1618-WMYC Tây Sơn 5A1 TRẦN HẢI PHONG 14/04/2012 0142232807
577 1619-PGCR Văn Yên 5A2 ĐỖ ĐÌNH DŨNG 13/04/2012 0131832615
578 1620-DHNJ Trung Hoà 5B NGUYỄN ĐỖ BẢO MINH 27/12/2012 0132831169
579 1623-NHTE Xuân La 5A7 NGHIÊM DIỄM MY 14/01/2012 0133051982
580 1634-FIAE B THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN 5A ĐẶNG BẢO QUÂN 21/02/2012 3333912253
581 1635-HYXG Ngôi sao Hà nội 5B0 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 02/07/2012 0142904609
582 1636-SYFD Nguyễn Siêu 5CI10 TÔ THỤC ANH 28/07/2012 0131857990
583 1638-OWKO Trường Tiểu học I sắc Niu Tơn 5G0 NGUYỄN VŨ NGỌC HÀ 12/08/2012 0132211128
584 1639-KSNP TIỂU HỌC I SẮC NIU TƠN 5C0 LÊ MINH HOÀNG 20/10/2012 0133749260
585 1643-IJGA Ngôi sao Hà Nội 5A6 MAI HẢI NGUYÊN 09/03/2012 0142904697
586 1651-KGOX Đoàn Thị Điểm 5A DƯƠNG MAI PHƯƠNG 14/06/2012 0132408744
588 1654-GSWI Lý Thái Tổ 5A2 ĐỖ YÊN THẢO 13/11/2012 0138847390
589 1657-WJLI Thăng Long 5D VŨ TUẤN VINH 16/09/2012 0133982457
590 1659-OBBN Trường Tiểu học Phú La 5A5 CHU VŨ GIA HÂN 03/11/2012 0132153500
591 1660-ZWFM Phú La 5A5 CAO HÀ ANH 23/03/2012 0132153504
592 1662-GLGS Nam Từ Liêm 5c ĐINH NHẬT MINH 31/08/2012 0132431966
593 1667-AAUX Thịnh Quang 5a2 ĐẶNG NAM PHONG 08/11/2012 0133515584
594 1669-DTLH Tiểu học Tràng An 5C NGUYỄN HỒNG BẢO LINH 27/11/2012 0135087880
595 1670-XXGV Nguyễn Du 5A ĐỖ PHÚC NGUYÊN 14/10/2012 0133084426
596 1673-JXZK Trần Đăng Ninh 5A4 ĐOÀN PHÚ CƯỜNG 15/01/2012 0131024137
597 1675-TICC tiểu học Thăng Long 5A NGUYỄN MINH VIỆT 04/11/2012 0110063079
598 1679-IRMJ tiểu học Thăng Long 5A NGUYỄN MINH VIỆT 04/11/2012 0110063079
599 1680-OONT Đặng Trần Côn 5A1 NGUYỄN MINH TRANG 05/06/2012 0130463480
600 1682-PVZN Vinschool the Harmony 5A2 NGUYỄN PHƯƠNG TRANG 26/06/2012 0137836698
601 1684-GVZP Ngô Sĩ Kiện 5A1 MAI MINH KHUÊ 01/04/2012 0134411770
602 1685-GSQN Tiểu học Thái Thịnh 5B NGUYỄN VŨ BẢO PHƯƠNG 01/10/2012 0134458710
603 1692-PCZS Đại Đồng 5C NGUYỄN ĐỨC AN 26/10/2012 0151939720
604 1695-BWIR Trường Tiểu Học Văn Yên 5A3 VŨ HẢI LÂM 24/12/2012 0132769471
605 1698-XVOG Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu 5CI4 VŨ TRẦN BẢO LINH 16/03/2012 0131726341
606 1707-SYLP Trường Tiểu học, THCS&THPT Archimedes Đông Anh5C1 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 05/04/2012 0150686154
607 1711-JOBM MỸ ĐÌNH 1 5A2 TRẦN VŨ GIA LINH 04/11/2012 0133601863
608 1713-MVZH Trần Quốc Toản 5A NGUYỄN LẠI CHI LAN 04/01/2012 0131812458
609 1714-FQHL Trường tiểu học Kim Liên 5M TRẦN TUẤN KIỆT 10/09/2012 0142069506
610 1716-KVVS Lê Văn Tám 5A4 NGUYỄN HÀ NGÂN 07/04/2012 0131812576
611 1717-RUFF Lý Thái Tổ 5A9 NGUYỄN HOÀNG CHÂU LINH 08/11/2012 0153144099
612 1720-BQTK Đặng Trần Côn 5A7 NGUYỄN HOÀNG GIA LINH 17/09/2012 0141034899
613 1721-PPQQ Trung Yên 5D TẠ TRẦN BẢO ANH 04/10/2012 0132468185
614 1723-DCSL Trần Phú 5A8 ĐẶNG HÀ VÂN 03/04/2012 0131748124
615 1729-OPTK Tiểu học Kim Giang 5A7 TẠ BÍCH PHƯƠNG 21/09/2012 0130264531
616 1734-OAKI Greenfield 5C1 NGUYỄN NGỌC THẢO VY 19/04/2012 0113994050
617 1735-ERTK Trung Yên 5E NGUYỄN MINH ANH 15/10/2012 0132813106
618 1737-YOQX Ngôi sao Hà Nội 5BO TRẦN HOÀNG AN NHI 24/10/2012 0142904519
619 1739-WYJI Tây Tựu A 5C LÊ HOÀNG YẾN 15/10/2012 0130627159
620 1740-FCEU TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG 5A HOÀNG VIỆT AN 21/05/2023 0135587004
621 1744-IMGL Trường tiểu học Alfred Nobel 5C1 NGUYỄN VÂN KHÁNH 04/09/2012 0134356366
622 1748-AJXU Liên cấp Tiểu học&THCS Ngôi Sao Hà Nội5A5 NGUYỄN QUANG HẢI 29/05/2012 0142904642
623 1750-JYYJ Nguyễn Siêu 5 PHẠM NHẬT MINH 05/04/2012 0131841632



624 1751-OKWH Lomonoxop Mễ Trì 5A6 LƯƠNG MINH TRÍ 07/12/2012 0133141240
625 1753-LBAZ Trường Tiểu học Newton Goldmark 5G4 TRANG TRÍ DŨNG 11/02/2012 0148901111
626 1757-MHVP Liên cấp Tiểu học&THCS Ngôi Sao Hà Nội5A5 NGUYỄN QUANG HẢI 29/05/2012 0142904642
627 1759-RJJJ Vinschool Times City T35 5A02 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 08/06/2012 0138561353
628 1760-YEXW TH Nam Thành Công 5E NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 17/03/2012 0134166708
629 1761-SVYN Mỹ Đình 1 5A1 ĐINH AN HƯNG 11/07/2012 0150213548
630 1762-LGMS Trung Văn 5I ĐINH THỊ HÀ PHƯƠNG 06/08/2012 0133105035
631 1768-OQSN Archimedes 5C1 LẠI NGUYỄN HẢI PHONG 08/10/2012 0132400719
632 1769-YLPI Dịch Vọng B 5a4 PHẠM QUANG LONG VŨ 20/05/2012 0132206252
633 1771-OENC Trung Văn 5A TRẦN THANH KHUÊ 08/07/2012 0133054174
634 1774-QEAG Isac Newton 5G0 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 12/10/2012 0133712566
635 1776-INPE Đoàn Thị Điểm 5Q1 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN 21/07/2012 0132408648
636 1777-FJNE Lý Thái Tổ 5Q3 ĐẶNG NGỌC LINH 15/04/2012 0133297871
637 1778-RNRQ Times School 5T1 HÀ CHÂU GIANG 29/11/2012 3152236571
638 1779-HTQW THCS và THPT VINSCHOOL 5B02 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 13/12/2012 0138575839
639 1782-VGHK Nguyễn Siêu 5 CI4 PHAN QUẾ HÂN 08/06/2012 0131726336
640 1784-ABFT Nguyễn Siêu 5 CI4 PHAN QUẾ HÂN 08/06/2012 0131726336
641 1793-PSZH Lý Thái Tổ 5A1 VŨ BẢO NGÂN 03/12/2012 0132134382
642 1800-AQEA Cổ Nhuế 2B 5A3 NGUYỄN ĐỨC MINH 28/07/2012 0132408836
643 1801-RRKG Lê Văn Tám 5A4 MAI NGỌC HÀ 20/08/2012 0131812586
644 1804-KTRH Nguyễn Siêu 5 CI4 PHAN QUẾ HÂN 08/06/2012 0131726336
645 1806-HLIB Nguyễn Siêu 5 CI4 PHAN QUẾ HÂN 08/06/2012 0131726336
646 1807-USJY Cát Linh 5C VŨ MINH KHANG 23/02/2012 0134042327
647 1812-LXQS Lý Thái Tổ 5Q2 TRẦN KHÁNH LÂM 31/10/2012 0133298112
648 1816-VMJJ Trần Phú 5D NGUYỄN PHÚ NINH 09/02/2012 0132179399
649 1818-QWHU Lý Thái Tổ 5Q2 TRẦN KHÁNH LÂM 31/10/2012 0133298112
650 1819-PMVU TH Trung Hòa 5A VŨ KHÔI 31/05/2012 0133199228
651 1823-CCDK Nguyễn Siêu 5 CI4 PHAN QUẾ HÂN 08/06/2012 0131726336
652 1824-BTSV Nguyễn Siêu 5 CI4 PHAN QUẾ HÂN 08/06/2012 0131726336
653 1825-KYCC Kim Giang 5A10 NGUYỄN MẠNH TRÀ 31/10/2012 0130263906
654 1826-ZVCC Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội 5A10 NGUYỄN NGÔ BẢO TRANG 21/10/2012 0132408381
655 1832-RQTA Dịch Vọng B 5A9 CAO NGỌC PHƯƠNG LINH 08/10/2012 0131677029
656 1833-FKCB Tiểu học Minh Khai A 5D NGUYỄN HẢI LONG 31/08/2012 3633423467
657 1834-RQUY Nguyễn Trãi 5G CHU ĐỨC ANH MINH 29/02/2012 0134458778
658 1837-CDBC Tân Định 5A3 HỒ QUANG TUỆ 14/04/2012 0150424813
659 1839-DYEP Kim đồng 5A9 NGUYỄN TƯỜNG KHANG 29/02/2012 0135568791
660 1842-SGPA Vạn Phúc 5A6 TRẦN THẢO LINH 21/12/2012 0133777864
661 1844-EZYX Trung Yên 5C BÙI THẾ HIỂN 21/12/2012 0132462417
662 1845-KFNC TRường tiểu học trung hiền 5A1 PHẠM MUNH THƯ 19/07/2012 0131567325
663 1847-ETBB TRường tiểu học trung hiền 5A1 PHẠM MINH THƯ 19/07/2012 0131567325
664 1849-JBRX Đặng Trần Côn 5A6 KHỔNG MINH HUY 24/01/2012 0131790499
665 1850-DXCY Thái Thịnh 5E NGUYỄN MINH THƯ 13/02/2012 0134459011
666 1854-FASC Vinschool Greenbay 5B2 ĐÀO VIỆT ANH 19/11/2012 0145174677
667 1857-ZGSK Nam Thành Công 5Q ĐỖ NGỌC MINH CHÂU 07/10/2012 0134167179
668 1858-WHNM Phú Thượng 5A8 VŨ THÙY TRANG 29/11/2012 0130690797
669 1861-PIRJ Nam Thành Công 5N LÊ VŨ HÀ CHI 23/03/2012 0134167085
670 1863-DYFL Kim Liên 5O NGUYỄN THÙY LINH 05/12/2012 0142069206
671 1866-BFRW Thực nghiệm Victory 5a2 NGUYỄN TRẦN BẢO ANH 05/11/2012 0140678658
672 1867-MHFT Phú Diễn 5A1 PHẠM VĂN QUANG MINH 06/07/2012 0132403458
673 1868-AGKQ LÊ QUÝ ĐÔN 5A3 VƯƠNG QUỐC CƯỜNG 20/08/2012 0131769970
674 1870-CWNK Xuân La 5A7 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 11/11/2012 0133051956
675 1872-ZKIF Lý Thái Tổ 5A7 PHẠM NGÂN HÀ 27/08/2012 0138847439
676 1875-PQHL Ngọc Khánh 5A9 NGUYỄN THỦY MINH 05/12/2012 0132157430
677 1879-TBIU YÊN SỞ 5A4 NGUYỄN MINH HẢI 07/04/2012 0131740763
678 1880-IOFO Đoàn Thị Điểm 5A3 ĐỖ NGỌC THANH TRÚC 26/03/2012 0132408100
679 1881-HMUS Tiểu học Phúc Diễn 5A1 NGUYỄN HẢI HÀ 22/08/2012 0142328695
680 1884-DXQU Lômônôxốp 5A3 NGUYỄN HÀ MY 24/09/2012 0133141157



681 1885-YBMH Lê Ngọc Hân 5A1 NGUYỄN BẢO NGÂN 22/07/2012 0132433552
682 1890-DBRB Lý Thái Tổ 5Q1 NGUYỄN NHẬT MINH 20/03/2012 0133298108
683 1897-PEAK Lê Ngọc Hân 5A5 TRẦN QUANG MINH 01/12/2012 0131447250
684 1899-IINK Ngôi Sao Hà Nội 5A0 NGÔ NAM ANH 09/11/2012 0150967238
685 1901-WPYO Nguyễn Siêu 5CI1 LÊ TUẤN PHONG 03/07/2012 2009389340
686 1902-MTCN Ngôi Sao Hà Nội 5A0 NGÔ NAM ANH 09/11/2012 0150967238
687 1903-MYHZ Đặng Trần Côn 5A3 LÊ QUANG MINH 07/10/2012 0131790307
688 1908-EWHK Vĩnh Tuy 5A7 MINH THẢO VÂN 04/06/2012 0132056037
689 1910-PTQQ Nam Thành Công 5E ĐÀO DIỆU LINH 17/12/2012 0134166733
690 1911-TMVF Ngôi Sao Hà Nội 5B0 VŨ NGÂN HÀ 04/01/2012 0142904475
691 1915-DRWK Đoàn Thị Điểm 5A1 BÙI HIỂN LONG HENRY 13/07/2012 0142240728
692 1916-GRZC Tây Sơn 5a5 TRẦN HUYỀN GIANG 28/12/2012 0132040222
693 1917-FMHR Xuân Đỉnh 5A10 NGÔ THỊ HÀ NGÂN 19/03/2012 0133490380
694 1918-QSZS Hà Nội Thăng Long 5C2 PHAN HOÀNG THIÊN AN 07/11/2012 0132299516
695 1920-EYRN Ngôi Sao Hà Nội 5A4 DƯƠNG NHẬT HUY 11/11/2012 0158072087
696 1922-IXAA Doan Thi Diem 5A11 PHẠM NHẤT NGUYÊN 15/06/2012 0132510235
697 1923-DHXP Trung Yên 5E TRẦN MAI TRANG 10/01/2010 0132813191
698 1925-JVBK Trưng Vương 5B ĐÀO VÂN TRANG 27/08/2012 0133902876
699 1926-GIPE Đoàn Thị Điểm 5A11 PHẠM NHẤT NGUYÊNNGUYÊN 15/06/2012 0132510235
700 1927-JVVI Đoàn Thị Điểm 5A11 PHẠM NHẤT NGUYÊN 15/06/2012 0132510235
701 1928-IHIU Cau giau 5a2 NGUYEN VAN B 09/05/2012 1234567891
702 1931-KBXS Tiểu học phúc diễn 5A1 ĐOÀN THU HÀ 18/06/2012 0133659837
703 1932-PEKK Nam Từ Liêm 5E NGUYỄN HỮU HẢI NAM 27/07/2012 0132432030
704 1933-SZRM Nam Từ Liêm 5E NGUYỄN HỮU HẢI NAM 27/07/2012 0132432030
705 1934-JJPX Nam Từ Liêm 5E NGUYỄN HỮU HẢI NAM 27/07/2012 0132432030
706 1937-XJZP Tiểu học Lý Thái Tổ 5Q3 HOÀNG KHÁNH AN 15/08/2012 0153144137
707 1939-SCLM Nghĩa Tân 5C ĐÀM DUY HẢI 08/09/2012 0132929930
708 1940-EXWY Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 5i TRẦN TRÍ TƯỜNG 13/01/2012 0133220341
709 1941-LRKF Mai Dịch 5E NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 08/02/2012 0133926029
710 1946-DTJW Trung Hòa 5D TRẦN NGỌC ANH KHOA 03/02/2012 0133519272
711 1947-SBVK vău yên 5A6 TRẦN TUỆ MINH 22/01/2012 0140302463
712 1949-WSPA Đức Thắng 5A6 NGUYỄN THANH HÀ 02/10/2012 0133083492
713 1950-RPTQ Mỹ Đình 1 5A3 LƯU ĐỨC ANH 31/05/2012 0133601899
714 1952-TNXH Mỹ Đình 1 5A3 LƯU ĐỨC ANH 31/05/2012 0133601899
715 1955-VYEQ Tiểu học Yên Hoà 5D VŨ MINH ĐỨC 31/05/2012 0132952579
716 1956-KHIR Tiểu học Yên Hoà 5D VŨ MINH ĐỨC 31/05/2012 0132952579
717 1959-VMWX Chu Văn An A 5B LƯU MINH QUÂN 01/05/2012 0133373534
718 1960-HSQR Tiểu học Nam Thành Công 5E TRẦN HÀ CHÂU 25/06/2012 0134166735
719 1964-LFNM Chu Văn An 5a15 NGUYỄN HẢI PHONG 17/02/2012 0129398733
720 1965-IWHQ Chu Văn An 5A15 NGUYỄN HẢI PHONG 17/02/2012 0129398733
721 1966-ZGKU Nghĩa Tân 5M NGUYỄN BẢO NGỌC 27/01/2012 0134076902
722 1970-IKQY Phú Diễn 5A1 NGUYỄN KHÁNH VY 30/03/2012 0132403618
723 1992-LEBY Thực Nghiệm Victory 5A2 NGUYỄN TRẦN BẢO ANH 05/11/2012 0140678658
724 2001-JYBT Kim Giang 5A5 MAI QUANG MINH 05/10/2012 0130264347
725 2081-VAWQ Phương Canh 5A5 DƯƠNG PHÚC CHÂU 10/04/2012 3542443292
726 2084-NMYD Nguyễn Trãi 5B NGHIÊM NGỌC DOANH 24/02/2012 0131910888
727 2122-ATTP Ngôi Sao Hà Nội 5A1 NINH VIẾT MINH QUÂN 01/03/2012 0142094523
728 2123-PQYN Nghĩa Tân 5K VŨ THANH TÙNG 16/10/2012 0132930458
729 2124-FBKC Chu Văn An 5C NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG 13/01/2012 0133382417
730 2125-KPKH Ngôi Sao Hà Nội 5A7 ĐINH THẢO NGUYÊN 06/12/2012 0142905023
731 2126-SNII Ngôi Sao Hà Nội 5A2 HÀ GIA HƯNG 10/06/2012 0142904539
732 2127-BOKF Nam Trung Yên 5A2 NGUYỄN HÀ LINH 24/08/2012 0139677542
733 2128-AYIV Nam Trung Yên 5A3 TẠ ĐỨC KHÔI 26/11/2012 0133377469
734 2129-GVLM Archimedes Academy 5A4 CÙ TRƯỜNG GIANG 06/09/2012 0000000004
735 2130-SQBZ Hoàng Hoa Thám 5D PHẠM ĐÌNH HƯNG 12/08/2012 0131551262
736 2131-CNBW Trung Văn 5E NGUYỄN TRUNG HẢI 03/03/2012 0133084409
737 2132-IUAH Quốc Tế Alaska 5A1 VƯƠNG NAM PHONG 22/08/2012 0140406067



738 2133-HTYX Ngôi Sao Hà Nội 5b0 ĐẶNG NGUYỄN THANH GIANG 12/07/2012 0142904572
739 2134-FRLX Nguyễn Du 5A6 NGUYỄN KIỀU KHANH 03/09/2012 0130519335
740 2135-EKEI Lê Hồng Phong 5E PHAN VŨ 26/08/2012 0000000005
741 2136-SLKX kim đồng 5a7 NGUYỄN KHÁNH ANH THƯ 22/12/2012 0131447260
742 2137-NGWE Thị trần Trạm Trôi 5c ĐẶNG MINH VŨ 20/04/2012 0830868557
743 2138-IMQE Nguyễn Trãi 5C TRẦN THANH THẢO 25/11/2012 0131911106
744 2139-SUSL Phan Đình Giót 5A2 TRẦN BẢO NGỌC 04/08/2012 0131394180
745 2140-YGIY Định Công 5A6 PHẠM MINH DƯƠNG 15/05/2012 0140808379
746 2141-NBVN Khương Mai 5A BÙI ĐỨC LÂM 04/08/2012 0131627208
747 2142-JEGZ Yên Hoà 5D PHẠM NGÂN GIANG 19/12/2012 0132952580
748 2143-PZRB I-SẮC NIU-TON 5C0 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 01/08/2012 0133749270
749 2144-FGPM Lý Thái Tổ 5A3 PHẠM ĐĂNG QUANG 11/01/2012 0131474736
750 2145-DVYC Tiền Phong B 5E NGUYỄN QUỐC ANH 04/03/2012 0132208588
751 2146-NBJA NAM TỪ LIÊM 5B KIỀU NHƯ QUỲNH 22/10/2012 0132131945
752 2147-IJLD Nghĩa Tân 5E VÕ HOÀNG HÀ 20/01/2012 0132930348
753 2148-CKQP NGHĨA TÂN 5C NGUYỄN LAM GIANG 12/01/2012 0133134985
754 2149-IREP An Hoa 5G PHẠM PHÚC TÂM NHI 20/08/2012 0131589656
755 2150-OXGK Công nghệ giáo dục Hà Nội 5A5 HOÀNG QUỲNH HƯƠNG 30/05/2012 0139083404
756 2151-QXHV NEWTON 5 5G0 TRẦN GIA HUY 04/02/2012 0130519303
757 2152-UFLK Hoàng Mai 5A1 PHẠM CHÍ KHIÊM 17/06/2012 0127163801
758 2153-EAXD A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN 5H TRẦN NHÃ CHI 04/06/2012 0148843090
759 2154-OBOE Hoàng Mai 5A1 NGUYỄN THỊ HÀ ANH 10/09/2012 0130335808
760 2155-RDDO Thanh Xuân Bắc 5A1 TRỊNH LÊ VÂN 10/02/2012 0130623502
761 2156-IHNR TRUNG VĂN 5H NGUYỄN PHẠM BẢO NGÂN 09/10/2012 2733094615
762 2157-FYTQ Bà Triệu 5A1 NGUYỄN KHÁNH HOÀNG 08/01/2012 0133534000
763 2158-EXXJ VĂN YÊN 5A9 NGUYỄN HẢI LONG 30/08/2012 0150639631
764 2159-DMQE THANH XUÂN NAM 5A8 TĂNG VŨ DIỆP ANH 08/02/2012 0131140980
765 2160-KKWT AN HOÀ 5A THỊNH NGÔ MINH CHÂU 03/02/2012 0130617201
766 2161-VHPE I-SẮC NIU-TON 5G0 NGUYỄN NGỌC THUỲ MINH 21/09/2012 0148354337


